	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC 2 
BẢNG BÁO GIÁ 
CUNG CẤP TRANG TRÍ KHOA PHÒNG NĂM 2026
(Đính kèm Thư mời chào giá số  46 /GM-BVLVT ngày 20 tháng  7  năm 2026)
	STT
	NỘI DUNG
	QUY CÁCH
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	In, dán Decal, PP 1
	Từ trên 5m2
	m2
	10
	
	

	2
	In, dán Decal, PP 2
	Dưới 5m2 trên 1m2
	m2
	100
	
	

	3
	In, dán Decal, PP 3
	20 cm x 40 cm
	Tấm
	100
	
	

	4
	In, dán Decal, PP 4
	40 cm x 60 cm
	Tấm
	50
	
	

	5
	In, dán Decal, PP 5
	60 cm x 80 cm
	Tấm
	50
	
	

	6
	In, dán Decal, PP 6
	A4
	Tấm
	500
	
	

	7
	In, dán Decal, PP 7
	A5
	Tấm
	500
	
	

	8
	In, dán Decal, PP 8
	In PP Standee 60 x 160 + 2 cây sắt
	Tấm
	30
	
	

	9
	In, dán Decal, PP 9
	In PP Standee 60 x 180 + 2 cây sắt
	Tấm
	30
	
	

	10
	In, dán Decal, PP 10
	In bế
	m2
	50
	
	

	11
	In, dán Decal, PP 11
	In bế có thi công
	m2
	50
	
	

	12
	In, căng bạt 2 da 1
	Trên 3m2
	m2
	20
	
	

	13
	In, căng bạt 2 da 2
	Dưới 3m2
	m2
	10
	
	

	14
	Bảng khung sắt, bạt 2 da
	khung sắt, bạt 2 da
	m2
	20
	
	

	15
	Bảng khung sắt, bạt lưng trắng 
	khung sắt, bạt lưng trắng
	m2
	20
	
	

	16
	Băng rôn 1
	Chiều cao: 50, 60 cm
	m ngang
	30
	
	

	17
	Băng rôn 2
	Chiều cao: 70, 80 cm
	m ngang
	30
	
	

	18
	Băng rôn 3
	Chiều cao: 90, 100 cm
	m ngang
	20
	
	

	19
	Bảng Fomat 5 ly decal 1
	Trên 1m2
	m2
	10
	
	

	20
	Bảng Fomat 5 ly decal 2
	Bảng 40*60 cm
	Bảng
	50
	
	

	21
	Bảng Fomat 5 ly decal 3
	Bảng 30*50 cm
	Bảng
	30
	
	

	22
	Bảng Fomat 5 ly decal 4
	Bảng tam giác 2 mặt : 15*30 cm
	Bảng
	50
	
	

	23
	Bảng khung sắt, Fomat, decal, nẹp inox
	Khung sắt, Fomat, decal, nẹp inox
	m2
	10
	
	

	24
	Bảng khung sắt, Alu, nẹp inox
	Khung sắt, Alu, nẹp inox
	m2
	50
	
	

	25
	Bảng Alu, decal
	Alu, Decal
	m2
	2
	
	

	26
	Bảng khung sắt Alu 
	Khung sắt, phay ốp cạnh
	m2
	2
	
	

	27
	Bảng Alu chữ nổi 
	Khung sắt, phay ốp Alu, chữ Mica
	m2
	2
	
	

	28
	Chữ Inox uốn nổi 
	Cắt laser Inox, hàn cạnh, uốn nổi
	m2
	2
	
	

	29
	Chữ Mica nổi 
	Cắt Laser Mica, uốn hông nổi
	m2
	2
	
	


	30
	Bảng mica chức danh để bàn 1
	15 x 30, in dán decal, PP
	Bảng
	10
	
	

	31
	Bảng mica chức danh để bàn 2
	10 x 30, in dán decal, PP
	Bảng
	10
	
	

	32
	Bảng Mica 1 mặt 1
	20 x 40, in dán decal, PP
	Bảng
	10
	
	

	33
	Bảng Mica 1 mặt 2
	40 x 60, in dán decal, PP
	Bảng
	10
	
	

	34
	Bảng Mica 1 mặt 3
	60 x 80, in dán decal, PP
	Bảng
	10
	
	

	35
	Bảng Mica uốn góc 2 mặt 1
	20 x 40, in dán decal, PP
	Bảng
	10
	
	

	36
	Bảng Mica uốn góc 2 mặt 2
	20 x 35, in dán decal, PP
	Bảng
	10
	
	

	37
	Khung sắt, mica 5 ly , nẹp inox
	in dán decal, PP
	m2
	4
	
	

	38
	Bảng kính cường lực, in ngược 
	Kính cường lực 5 ly, bo góc, mài cạnh
	m2
	10
	
	

	39
	Lỗ khoan kính 
	khoan lỗ kính bắt ốc
	Lỗ
	50
	
	

	40
	Ốc kiểu bắt kính
	inox
	Con
	50
	
	

	41
	Hộp đèn Led Mica, khung nhôm
	trên 2m2
	m2
	2
	
	

	42
	Hộp đèn Led Mica, khung nhôm 
	40cm x 60cm
	Bảng
	3
	
	

	43
	Mộc S830D 
	S830D
	Cái
	10
	
	

	44
	Mộc S829
	S829
	Cái
	10
	
	

	45
	Mộc S828
	S828
	Cái
	10
	
	

	46
	Mộc S827
	S827
	Cái
	10
	
	

	47
	Mộc S844
	S844 (224)
	Cái
	10
	
	

	48
	Mộc S843
	S843 (223)
	Cái
	10
	
	

	49
	Mộc S842 -1
	S842 (222) _ 1 dòng
	Cái
	10
	
	

	50
	Mộc S842 -2
	S842 (222) _ 2 dòng
	Cái
	10
	
	

	51
	Mộc S542 -1
	S542 (hộp không có nội dung)
	Cái
	10
	
	

	52
	Mộc S542 -2
	S542 - khắc luôn nội dung
	Cái
	10
	
	

	53
	Bảng chức danh gỗ, Inox 
	Inox ăn mòn, đế gỗ, kích thước: 30x10cm
	Bảng
	10
	
	

	54
	Bảng khung nhôm kính
	Bảng khung nhôm kính T2G
	m2
	4
	
	

	55
	Bộ stande 1
	In PP 60 x 160 cm + Giá chữ T
	Bộ
	10
	
	

	56
	Bộ stande 2
	In PP 80 x 180 cm + Giá chữ T
	Bộ
	10
	
	

	57
	Bảng Inox, dán decal
	Bảng số phòng Inox uốn góc
	Cái
	50
	
	

	58
	Bảng tiêu lệnh
	Thiết sơn
	Bộ
	50
	
	

	59
	Cờ nước , cờ đảng
	80 x 120 cm
	Cái
	10
	
	

	60
	Cờ phướng
	40 x 80 cm
	Cái
	50
	
	

	TỔNG CỘNG
	

	VAT 8%
	

	TỔNG SAUT THUẾ
	


Chú ý:

- Bảng chào giá này có giá trị 60 ngày kể từ ngày ký.

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2026

ĐẠI DIỆN

………………………….
